
STT Mã SV Họ và tên
Giới 

tính

Ngày 

sinh
Số CIF Số Tài khoản Ghi chu

1 14050001 LUONG THI AN Nữ 04/12/1996 6518325 26010000617201

2 14050004 NGUYEN THI MAI ANH Nữ 30/11/1996 6519512 26010000617016

3 14050010 NGUYEN THI KIM CHI Nữ 18/12/1996 6519017 26010000616660

4 14050011 DO THI CHINH Nữ 16/09/1996 6519653 26010000616855

5 14050483 TRAN VIET CHINH Nữ 09/12/1996 6519637 26010000616828

6 14050018 NGUYEN THI DUNG Nữ 16/11/1996 6518425 26010000617256

7 14050471 DANG THI THUY DUNG Nữ 08/11/1996 6519700 26010000616943

8 14050524 HA THI THUY DUNG Nữ 16/08/1995 6519623 26010000616794

9 14050025 HOANG THI GIANG Nữ 17/08/1996 6519132 26010000616730

10 14050029 NGUYEN THI THU HA Nữ 20/02/1996 6519246 26010000617308

11 14050030 NGUYEN THI THU HA Nữ 24/03/1996 6518374 26010000617238

12 14050035 PHAM THU HA Nữ 30/09/1996 6495160 26010000616837

13 14050043 PHAM THI HANH Nữ 24/02/1996 6518562 26010000617353

14 14050373 DO THI HANH Nữ 28/01/1996 6519586 26010000616767

15 14050045 NGUYEN THI HANG Nữ 10/04/1996 6519419 26010000617122

16 14050212 DANG THI MY HANG Nữ 16/11/1996 6518482 26010000617274

17 14050262 TRAN THI BICH HANG Nữ 26/09/1996 6518289 26010000617168

18 14050508 LUU THI HANG Nữ 27/03/1995 6519375 26010000617052

19 14050214 LE THI HOA Nữ 02/03/1996 6519352 26010000617344

20 14050055 LE THI THU HOAI Nữ 30/09/1996 6519675 26010000616907

21 14050058 NGUYEN THUY HOAN Nữ 29/12/1996 6519144 26010000616749
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22 14050263 TRAN QUOC HOAN Nam 12/06/1996 6518346 26010000617210

23 14050059 HOANG THI HONG Nữ 06/08/1996 6519575 26010000616758

24 14050215 NGUYEN THI HONG Nữ 28/06/1996 6518212 26010000617061

25 14050064 NGUYEN THI HUE Nữ 14/02/1996 6519388 26010000617070

26 14050071 MAI THI KHANH HUYEN Nữ 25/11/1996 6519710 26010000616961

27 14050266 NGUYEN THI THANH HUYEN Nữ 04/04/1996 6519161 26010000616800

28 14050385 LE KHANH HUYEN Nữ 31/08/1996 6519110 26010000616703

29 14050389 VU THI HUYEN Nữ 25/07/1996 6518075 26010000616873

30 14050514 HA THI KHANH HUYEN Nữ 30/08/1995 6519598 26010000616776

31 14050394 BUI MY KY Nữ 25/06/1996 6178367 26010000616925

32 14050090 NGUYEN THI NGOC LAN Nữ 21/07/1996 6519002 26010000616651

33 14050092 NGUYEN THI LAN Nữ 28/07/1996 6519461 26010000617195

34 14050275 HOANG THI LAN Nữ 26/08/1996 6518314 26010000617186

35 14050278 LUONG THUY LINH Nữ 20/09/1996 6518238 26010000617140

36 14050403 DINH THUY LINH Nữ 23/07/1996 6518230 26010000617113

37 14050410 PHAM HOANG DIEU LINH Nữ 24/08/1995 6518091 26010000616916

38 14050106 NGUYEN THI LOAN Nữ 30/08/1996 6519234 26010000617265

39 14050112 LE THI LUONG Nữ 01/12/1995 6518986 26010000617371

40 14050116 KIEU THI MAI Nữ 17/05/1996 6519409 26010000617104

41 14050505 PHAM THI MAI Nữ 10/08/1995 6519661 26010000616864

42 14050125 TRAN THI THAO MINH Nữ 25/11/1996 6519493 26010000616989

43 14050128 NGUYEN THI MY Nữ 24/08/1996 6518066 26010000616846

44 14050222 HO THI PHUONG NAM Nữ 09/02/1996 6518084 26010000616891

45 14050134 TRUONG THI NGOC Nữ 22/01/1996 6518891 26010000617362

46 14050480 TRAN THI KIEU NHI Nữ 25/10/1996 6239413 26010000616925
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47 14050137 NGUYEN THI HONG NHUNG Nữ 18/08/1996 6519305 26010000617326

48 14050142 PHAM THI KIEU OANH Nữ 16/07/1996 6519398 26010000617089

49 14050237 NGUYEN THI OANH Nữ 21/05/1996 6517990 26010000616819

50 14050151 DANG THI QUYNH Nữ 20/06/1996 6519504 26010000616998

51 14050452 LE THUY TIEN Nữ 14/11/1996 6519689 26010000616934

52 14050154 DAO THI THAO Nữ 25/10/1996 6519121 26010000616712

53 14050158 NGUYEN PHUONG THAO Nữ 23/06/1996 6513969 26010000614813

54 14050160 NGUYEN THI THAO Nữ 15/11/1995 6519612 26010000616785

55 14050164 TRAN THU THAO Nữ 20/11/1996 6519436 26010000617159

56 14050166 VU THI THU THAO Nữ 11/01/1996 6519361 26010000617043

57 14050169 GIAP THI THIEM Nữ 08/09/1996 6519073 26010000616679

58 14050305 NGUYEN THI THO Nữ 19/12/1996 6518108 26010000616970

59 14050174 NGUYEN THI THUY Nữ 16/11/1996 6519219 26010000617247

60 14050176 LE THANH THUY Nữ 22/04/1996 6518119 26010000617007

61 14050191 VU THI QUYNH TRANG Nữ 06/02/1996 6518496 26010000617283

62 14050240 CAO THI MAI TRANG Nữ 14/06/1996 6519481 26010000617229

63 14050457 NGUYEN THU HA TRANG Nữ 11/08/1996 6519546 26010000617034

64 14050534 NONG QUYNH TRANG Nữ 12/07/1995 3735794 26010000616882

65 14050465 LE NGOC TRAM Nữ 15/10/1996 6519531 26010000617025

66 14050522 LO THI TO UYEN Nữ 25/12/1995 6519329 26010000617335

67 14050201 TRAN THI XUAN Nữ 09/04/1996 6518104 26010000616952

68 14050469 NGUYEN THI MINH XUYEN Nữ 29/10/1996 6519286 26010000617317

69 14050204 NGUYEN THI HAI YEN Nữ 20/07/1996 6519427 26010000617131


